
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 42 Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

13/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH CHÂU ĐỨC

3502318708

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

2. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

4. Trồng cây hàng năm khác 0119

5. Trồng cây ăn quả
CHi tiết: Trồng cam, quýt và các loại quả có múi

0121(Chính)

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

7. Trồng cây lâu năm khác 0129

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá 
chất khác dùng trong nông nghiệp

4669

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây; Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả

4632

13. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
chuyên ngành. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH CHÂU 
ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH CHÂU ĐỨC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0949.494739
Email: hongminhkim@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 KÝ HỮU 
MINH

Ấp Tân Lộc, Xã 
Phước Hoà, Huyện 
Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,000 271139899

2 HỒNG 
MINH KIM

Số 63A đường 8 
tháng 3, Phường 5, 
Thành phố  Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh 
Long, Việt Nam

900.000.000 30,000 330019566

3 TRIỆU BẢO 
KIM

Ấp Hải Sơn, Xã 
Phước Hoà, Huyện 
Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

600.000.000 20,000 273339272

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       330019566
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 63A đường 8 tháng 3, Phường 5, Thành phố  Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 63A đường 8 tháng 3, Phường 5, Thành phố  Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 
Long, Việt Nam

Họ và tên:   HỒNG MINH KIM Nam

07/07/1953 Kinh Việt Nam

28/04/2014 Công an tỉnh Vĩnh Long

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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